CHUẨN MỰC ISA 501

BẰNG CHỨNG KIỂM TOÁN – XEM XÉT THÊM ĐỐI VỚI

 NHỮNG KHOẢN MỤC ĐẶC BIỆT

	Các chuẩn mực kiểm toán quốc tế ( ISAs) áp dụng cho kiểm toán báo cáo tài chính, các chuẩn mực này cũng được áp dụng cho kiểm toán các thông tin khác và cho các dịch vụ phụ trợ khác, với điều kiện cần thực hiện những sửa đổi cần thiết.

Các ISAs trình bày những thủ tục và những nguyên tắc cơ bản  ( in chữ đậm) cũng như cung cấp các thể thức áp dụng những thủ tục và nguyên tắc cơ bản đó dưới dạng giải thích và thông tin bổ sung. Những thủ tục và nguyên tắc cơ bản phải được diễn giải theo những giải thích và những thông tin này.

Để hiểu và thực hiện các thủ tục và nguyên tắc cơ bản, cũng như thể thức áp dụng chúng, ta không thể chỉ tính đến phần chữ in đậm của các ISAs. Mà phải xem xét toàn bộ, kể cả phần giải thích và thông tin bổ sung trình bày trong đó.

Trong những trường hợp đặc biệt, một chuyên gia kiểm toán có thể cho rằng cần phải xa rời một chuẩn mực nào đó để có thể đạt mục tiêu kiểm toán một cách có hiệu quả hơn. Chuyên gia kiểm toán trong những trường hợp này phải giải thích được lý do.

Các ISAs chỉ áp dụng cho những vấn đề quan trọng.


	Ở cuối mỗi ISA, ta có quan điểm của lĩnh vực công (QĐLVC) lập ra bởi Uỷ ban lĩnh vực công của liên đoàn kế toán quốc tế. Trong trường hợp cuối nội dung chuẩn mực không có bất kỳ QĐLVC nào thì ISA đó được áp dụng cho tất cả các vấn đề quan trọng trong lĩnh vực công.


Giới thiệu

1. Mục tiêu của chuẩn mực kiểm toán quốc tế này ( ISA) là thiết lập các thủ tục và nguyên tắc cơ bản, nêu rõ thể thức áp dụng các thủ tục và nguyên tắc cơ bản đó đối với một số khoản mục riêng biệt trong báo cáo tài chính và một số thông tin khác, bổ sung vào các nguyên tắc đã trình bày trong chuẩn mực “ Bằng chứng kiểm toán “

2. Việc áp dụng các thủ tục và các thể thức áp dụng nêu trong chuẩn mực này sẽ giúp các chuyên gia kiểm toán trong việc thu thập các bằng chứng kiểm toán cho một số khoản mục riêng biệt trong báo cáo tài chính và cho một số thông tin khác.

3. Chuẩn mực này bao gồm các phần sau:


Phần A: Tham dự vào kiểm kê thực tế.


Phần B: Xác nhận tài khoản phải thu.


Phần C: Yêu cầu thông tin đối với các vụ kiện cáo và tranh chấp


Phần D: Đánh giá và các thông tin đối với đầu tư tài chính dài hạn.


Phần E: Các thông tin theo từng vùng.

PHẦN A:  Tham dự vào kiểm kê thực tế

4. Ban giám đốc khách hàng thường xác định các thủ tục kiểm kê thực tế, được tiến hành ít nhất một năm một lần. Việc kiểm kê thực tế là cơ sở để lập báo cáo tài chính, và cho phép kiểm tra độ tin cậy của hệ thống kê khai thường xuyên.

5. Trong trường hợp hàng tồn kho có giá trị trọng yếu trong báo cáo tài chính , chuyên gia kiểm toán phải thu thập các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp về tính hiện hữu và tình trạng của hàng tồn kho bằng cách tham dự vào kiểm kê thực tế, trừ phi việc tham dự này là không thể được. Khi có mặt tại lúc kiểm kê, chuyên gia kiểm toán có thể xem xét hàng tồn kho, đảm bảo sự tuân thủ những thủ tục ghi chép và kiểm tra kết quả đếm hàng mà Ban giám đốc khách hàng đã xác định từ trước và kiểm tra độ tin cậy của các thủ tục này.

6. Nếu chuyên gia kiểm toán không thể có mặt tại ngày làm kiểm kê thực tế vì lý do đột xuất, chuyên gia kiểm toán phải thực hiện việc kiểm kê hoặc tham dự vào một buổi kiểm kê tại một thời điểm khác, và nếu cần, phải tiến hành kiểm tra những biến động kho trong khoảng thời gian giữa thời điểm cuối năm và thời điểm kiểm kê sau này.

7. Trong trường hợp chuyên gia kiểm toán không thể tham dự vào hoạt động kiểm kê, chẳng hạn do tính chất và địa điểm của hoạt động này, thì chuyên gia kiểm toán phải xác định xem mình có thể thực hiện những thủ tục kiểm toán thay thế nhằm thu thập các bằng chứng đủ và thích hợp về tính hiện hữu và tình trạng tồn kho, để sao cho không phải đưa ra ý kiến chấp nhận từng phần vì giới hạn trong phạm vi công việc.Ví dụ, các tài liệu ghi nhận việc bán sau ngày kết toán các sản phẩm  đã mua hoặc đã sản xuất trước ngày kiểm kê thực tế có thể cung cấp các bằng chứng đủ và thích hợp.

8. Trong trường hợp chuyên gia kiểm toán lên kế hoạch tham dự vào kiểm kê thực tế và sử dụng đến các thủ tục kiểmtoán thay thế, chuyên gia kiểm toán phải xác định:

· Đặc điểm của hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan đến phần kiểm kê.

· Các rủi ro tiềm tàng, rủi ro kiểm soát và rủi ro phát hiện, cũng như tính trọng yếu của phần tồn kho.

· Các thủ tục thích hợp đã được thiết lập và các chỉ thị đã được truyền đạt để thực hiện kiểm kê hay chưa.

· Lịch trình  kiểm kê

· Địa điểm nơi thực hiện kiểm kê.

· Liệu có cần sự có mặt của một chuyên gia không.

9. Trong trường hợp số lượng được xác định bởi kiểm kê thực tế trong đó có sự tham dự của chuyên gia kiểm toán hay trong trường hợp đơn vị thực hiện kê khai thường xuyên và chuyên gia kiểm toán đã tham dự vào một hoặc nhiều lần kiểm kê thực tế trong năm, thì chuyên gia kiểm toán chỉ cần quan sát  chung các thủ tục kiểm kê và sau đó thực hiện việc kiểm tra chọn mẫu.

10. Nếu đơn vị thực hiện ước tính lượng tồn kho, chẳng hạn ước tính khối lượng của một đống than, thì chuyên gia kiểm toán phải xem liệu có thể hài lòng về tính hợp lý của ước tính đó không.

11. Trong trường hợp kiểm kê thực tế được tiến hành cùng một lúc tại nhiều  địa điểm kho, chuyên gia kiểm toán phải xác định nơi mình sẽ đến tham dự, tùy theo tính chất trọng yếu và đánh giá về rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát của các địa điểm kho.

12. Chuyên gia kiểm toán cũng phải nắm được các chỉ thị của Ban giám đốc về:

a) Việc áp dụng các thủ tục kiểm soát, ví dụ như thu thập các thẻ kiểm kê đã sử dụng, đếm các thẻ không sử dụng cũng như các thủ tục đếm và kiểm tra;

b) Việc xác định cụ thể tiến độ của công việc dở dang, các mặt hàng lưu chuyển chậm, lỗi thời hoặc bị hư hại; các mặt hàng gửi bên thứ ba; ví dụ như ký gửi; và

c) Việc xác định các thủ tục thích hợp liên quan đến những luân chuyển hàng giữa các kho khác nhau và liên quan đến việc nhập hay  xuất hàng trước và sau ngày kiểm kê.

13. Để đảm bảo rằng các thủ tục của Ban giám đốc được thực hiện đúng, chuyên gia kiểm toán phải quan sát các nhân viên thực hiện các thủ tục này và thực hiện việc kiểm kê chọn mẫu. Khi kiểm kê chọn mẫu, chuyên gia kiểm toán kiểm tra tính đầy đủ và tính hiện hữu của các phiếu kiểm kê bằng cách theo dõi dấu vết của các hàng hoá trong kho được chọn từ phiếu kiểm kê và theo dõi tiến trình ngược lại của các hàng hoá được chọn trong kho trên phiếu kiểm kê. Chuyên gia kiểm toán cũng sẽ đánh giá xem có cần lưu giữ bản sao các phiếu kiểm kê này để so sánh cho những kiểm tra sau này.

14. Chuyên gia kiểm toán cũng xem xét các thủ tục ngắt quãng, chủ yếu là chi tiết các khoản luân chuyển kho ngay trước, trong và sau kiểm kê để có thể sau đó kiểm tra việc hạch toán các khoản luân chuyển này.

15. Để thuận tiện, đôi khi kiểm kê thực tế được thực hiện vào một thời điểm khác với thời điểm kết toán. Nhìn chung, cách làm này chỉ được áp dụng trong trường hợp rủi ro kiểm soát không bị đánh giá ở mức cao nhất. Trong trường hợp này, chuyên gia kiểm toán cũng phải xác định bằng các thủ tục thích hợp xem liệu các khoản luân chuyển kho xảy ra giữa ngày kiểm kê và ngày kết toán có được hạch toán đúng hay không.

16. Trong trường hợp đơn vị áp dụng kê khai thường xuyên, cho phép tính được giá trị tồn kho vào cuối niên độ, chuyên gia kiểm toán cũng phải xác định, bằng những thủ tục bổ sung, nguyên nhân của những chênh lệch giữa số liệu kiểm kê thực tế và số liệu sổ sách và sau đó kiểm tra sổ sách đã được điều chỉnh chưa.

17. Chuyên gia kiểm toán cũng xem lại danh sách kiểm kê  cuối cùng để xác định xem danh sách này có phản ánh đúng phần kiểm kê đã thực hiện.

· Trong trường hợp kiểm kê được thực hiện dưới sự giám sát và kiểm tra của một bên thứ ba, chuyên gia kiểm toán có thể lấy xác nhận trực tiếp từ bên thứ ba này về lượng và tình trạng của hàng tồn kho mà bên thứ ba giữ cho đơn vị. Chuyên gia kiểm toán cũng xem xét, tuỳ theo mức độ trọng yếu của phần tồn kho này:

· Tính trung thực và độc lập của bên thứ ba đó.

· Sự cần thiết phải có mặt hoặc của chuyên gia hay của một chuyên gia kiểm toán khác tại ngày kiểm kê.

· Sự cần thiết phải có mặt chuyên gia kiểm toán khác về sự  thích hợp của hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ của bên thứ ba để có thể đảm bảo rằng kiểm kê là chính xác và hàng tồn kho được lưu giữ cẩn thận.

· Sự cần thiết phải kiểm tra các tài liệu liên quan đến phần hàng tồn kho do bên thứ ba giữ, nhất là các biên lai kho, hoặc có được xác nhận của bên thứ ba khác đang giữ thế chấp các tài sản trong kho.

PHẦN B: Xác nhận tài khoản phải thu

19. Trong trường hợp các tài khoản phải thu có tính trọng yếu trong báo cáo tài chính và chuyên gia kiểm toán cho rằng các con nợ sẽ trả lời các yêu cầu xác nhận, thì chuyên gia kiểm toán phải lên kế hoạch thực hiện xác nhận trực tiếp các tài khoản phải thu hay các giá trị là thành phần của số dư một tài khoản.

20. Xác nhận trực tiếp cung cấp bằng chứng về tính hiện hữu của khoản phải thu và tính chính xác của số dư tương ứng. Tuy nhiên, nó không cung cấp được bằng chứng về khả năng thu hồi các khoản phải thu hay về tính hiện hữu của các khoản phải thu không hạch toán.

21. Trong trường hợp chuyên gia kiểm toán nghĩ rằng các con nợ sẽ không trả lời thì phải dự kiến các thủ tục thay thế, ví dụ như kiểm tra các khoản nhập quỹ tương ứng với các số dư riêng hoặc kiểm tra các khoản phải thu là thành phần của số dư.

22. Chuyên gia kiểm toán chọn ra các khoản phải thu cần xác nhận để đảm bảo tính hiện hữu và tính chính xác của tài khoản  phải thu trên tổng thể, trong đó có tính đến rủi ro kiểm toán đã xác định và thủ tục kiểm toán khác.

23. Các thư yêu cầu xác nhận được chính chuyên gia kiểm toán gửi, trong đó yêu cầu các con nợ trả lời trực tiếp cho mình.Thư này cũng nêu rõ ràng Ban giám đốc đã cho phép họ cung cấp thông tin cho chuyên gia kiểm toán.

24. Thư yêu cầu  xác nhận có thể có dạng tích  cực, trong đó chuyên gia kiểm toán yêu cầu con nợ xác nhận sự đồng ý hay không đồng ý với số dư ghi trong thư, hoặc có thể có dạng tiêu cực, trong đó con nợ chỉ cần trả lời trong trường hợp không nhất trí với số dư trong thư.

25. Xác nhận tích cực cung cấp các bằng chứng  tin cậy hơn là xác nhận tiêu cực. Việc chọn kiểu yêu cầu xác nhận hoàn toàn phụ thuộc vào hoàn cảnh và đánh giá rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát là cao, là bởi vì thư yêu cầu xác nhận dạng tiêu cực chỉ yêu cầu trả lời trong trường hợp không nhất trí với số dư ghi trong thư.

26. Cũng có thể kết hợp cả hai hình thức tích cực và tiêu cực. Ví dụ, trong trường hợp số dư tài khoản phải thu bao gồm một số lượng hạn chế các khoản phải thu lớn và một số lượng lớn các khoản phải thu nhỏ, chuyên gia kiểm toán có thể yêu cầu xác nhận  tích cực toàn bộ hay một tập mẫu các khoản phải thu có giá trị lớn, và yêu cầu xác nhận tiêu cực một tập mẫu các khoản phải thu giá trị nhỏ.

27. Khi sử dụng yêu cầu xác nhận tích cực, chuyên gia kiểm toán thường gửi một thư thúc giục trả lời đối với  các con nợ chưa trả lời sau một khoảng thời gian hợp lý. Các câu trả lời có thể có những ngoại lệ cần được tìm hiểu sâu hơn.

28. Trong trường hợp không có câu trả lời đối với yêu cầu xác nhận tích cực, phải thực hiện các thủ tục thay thế hoặc số dư không được  xác nhận phải bị coi là một sai sót. Các thủ tục thay thế là kiểm tra các khoản nhập quỹ  sau ngày kết toán hoặc kiểm tra hoá đơn hay phiếu giao hàng. Đối với các khoản không được xác nhận và cũng không thể thực hiện thủ tục thay thế, ta phải coi đó là những sai sót khi đánh giá các bằng chứng thu được qua việc kiểm tra vừa tiến hành.

29. Vì lý do thuận tiện, trong trường hợp rủi ro kiểm soát được đánh giá là thấp, chuyên gia kiểm toán có thể yêu cầu xác nhận số dư tài khoản phải thu  tại một thời điểm khác với ngày kết toán, ví dụ như trong trường hợp chuyên gia kiểm toán phải hoàn thành kiểm toán trong một thời hạn rất ngắn sau ngày kết toán. Trong trường hợp này, chuyên gia kiểm toán phải xem xét và kiểm tra chọn mẫu các nghiệp vụ xảy ra giữa thời điểm số dư được xác nhận và ngày kết toán nếu thấy cần thiết.

30. Trong trường hợp Ban giám đốc khách hàng  yêu cầu chuyên gia kiểm toán không gửi thư yêu cầu xác nhận đến một đối tượng, chuyên gia kiểm toán phải xem xét yêu cầu này có lý do chính đáng hay không. Ví dụ, đó là trường hợp mà khoản phải thu đang là đối tượng tranh chấp giữa hai bên hoặc trường hợp trao đổi trực tiếp giữa chuyên gia kiểm toán và con nợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến những đàm phán đang diễn ra giữa đơn vị và con nợ.Trước khi chấp thuận yêu cầu này, chuyên gia kiểm toán phải xem xét những thông tin có sẵn biện minh cho những giải thích của Ban giám đốc. Trong tình hình này, chuyên gia kiểm toán phải áp dụng các thủ tục thay thế đối với những khoản phải thu không được xác nhận.

PHẦN C: Yêu cầu thông tin đối với các vụ kiện cáo và tranh chấp.

31. Các vụ kiện cáo và tranh chấp liên đới tới đơn vị có thể có ảnh hưởng trọng yếu tới báo cáo tài chính của nó. Do vậy cần được thuyết minh hoặc dự phòng các vụ việc này trong báo cáo tài chính.

· Chuyên gia kiểm toán phải tiến hành các thủ tục để xác minh những vụ kiện cáo hay những tranh chấp có liên đới tới đơn vị và có thể có ảnh hưởng quan trọng đến báo cáo tài chính.  Các thủ tục này có thể bao gồm các hành động sau:

· Trao đổi với Ban giám đốc và yêu cầu các bản giải trình viết.

· Xem xét các biên bản họp hội đồng quản trị và các thư từ trao đổi với các luật sư của đơn vị.

· Xem xét phí luật sư.

· Sử dụng tất cả các thông tin liên quan đến các hoạt động của đơn vị, kể cả các thông tin có được qua trao đổi với bộ phận luật của đơn vị.

33. Khi các vụ kiện cáo hay tranh chấp đã được xác minh hoặc khi chuyên gia kiểm toán nghi ngờ rằng các vụ việc có tồn tại , chuyên gia kiểm toán có thể yêu cầu sao cho các thông tin được các luật sư của đơn vị trao đổi thẳng với mình. Như vậy sẽ thu thập các bằng chứng đủ và thích hợp về các vụ việc có thể có ảnh hưởng trọng yếu, và cũng để xác định xem những ước tính của Ban giám đốc về ảnh hưởng tài chính của các vụ việc có đủ độ tin cậy hay không.

34. Thư yêu cầu, phải do Ban giám đốc viết và do chuyên gia kiểm toán gửi, phải yêu cầu các luật sư của công ty truyền đạt trực tiếp các thông tin cho chuyên gia kiểm toán. Trong trườn hợp có nhiều khả năng là luật sư trả lời  cho một yêu cầu chung, thư yêu cầu phải nêu cụ thể:

· Danh sách các vụ kiện cáo và tranh chấp

· Đánh giá của Ban giám đốc  về kết cục của các vụ kiện cáo và tranh chấp đó cũng như ước tính của Ban giám đốc về hậu quả tài chính và các giá phí liên quan.

· Yêu cầu luật sư về tính hợp lý của các đánh  giá của Ban giám đốc và cung cấp cho chuyên gia kiểm toán  các thông tin bổ sung nếu họ thấy là danh sách trên chưa đầy đủ hoặc chưa chính xác.

35. Chuyên gia kiểm toán phải xem xét tiến triển của các thủ tục kiện tụng cho đến ngày ký báo cáo kiểm toán. Trong một số trường hợp, chuyên gia kiểm toán có thể thấy cần thu thập những thông tin mới nhất từ phía luật sư.

36. Trong một số hoàn cảnh, ví dụ như trường hợp vụ việc rất phức tạp hoặc không có sự nhất trí giữa Ban giám đốc và luật sư, chuyên gia kiểm toán có thể cần phải gặp trực tiếp luật sư để trao đổi về kết cục có nhiều khả năng của vụ việc. Cuộc trao đổi này phải có sự đồng ý của Ban giám đốc khách hàng và tốt nhất là nên có một đại diện của Ban giám đốc tham dự.
37. Việc Ban giám đốc không cho phép chuyên gia kiểm toán trao đổi với các luật sư của đơn vị nếu giới hạn trong phạm vi kiểm toán và điều này thường dẫn tới ý kiến chấp nhận từng phần hoặc không thể cho ý kiến. Trong trường hợp luật sư từ chối trả lời một cách thoả đáng  và chuyên gia kiểm toán cũng không thể thu thập  đủ các bằng chứng thông qua thủ tục thay thế , chuyên gia kiểm toán phải xác định xem điều này có phải là một giới hạn phạm vi kiểm toán , có thể dẫn tới việc cho ý kiến chấp nhận từng phần hay không thể cho ý kiến hay không.

PHẦN D: Đánh giá và các thông tin đưa ra về đầu tư tài chính dài hạn.

38. Trong trường hợp các tài sản cố định  tài chính có một mức độ trọng yếu trong báo cáo tài chính, chuyên gia kiểm toán phải thu thập các bằng chứng đủ và thích hợp về các thông tin đưa ra và về đánh giá đầu tư tài chính dài hạn.

39. Về phần đầu tư tài chính dài hạn, các thủ tục kiểm toán thường nhằm xác định xem  đơn vị có khả năng giữ các khoản đầu tư này một cách lâu dài hay không, xác định thông qua trao đổi với Ban giám đốc xem đơn vị có ý định giữ các khoản đầu tư này hay không và thu thập các văn bản viết về sự việc này.

40. Các thủ tục khác bao gồm việc kiểm tra các báo cáo tài chính tương ứng và các thông tin khác như tỷ giá trên thị trường chứng khoán, có thể cung cấp cho ta giá trị của khoản đầu tư, sau đó so sánh giá trị này  với giá trị ghi sổ của khoản đầu tư cho đến  ngày ký báo cáo kiểm toán.

41. Nếu như giá trị này thấp hơn giá trị ghi sổ, chuyên gia kiểm toán phải xem xét sự cần thiết phải lập dự phòng giảm giá. Nếu như có nghi ngờ rằng giá trị thực của khoản đầu tư không sát với giá trị ghi sổ, chuyên gia kiểm toán cũng xem xét xem có cần điều chỉnh hoặc thuyết minh hay không.

PHẦN E: Các thông tin theo từng vùng

42. Trong trường hợp các thông tin theo từng vùng có một mức độ trọng yếu trong báo cáo tài chính , chuyên gia kiểm toán phải thu thập các bằng chứng đủ và thích hợp về các thông tin cần cung cấp hay thuyết minh cần đưa ra theo đúng chuẩn mực kế toán tham chiếu.

43. Chuyên gia kiểm toán đối chiếu các thông tin theo từng vùng với báo cáo tài chính trên tổng thể. Nhìn chung, chuyên gia kiểm toán không bắt buộc phải áp dụng các thủ tục kiểm toán cần thiết để cho ý kiến riêng trên các thông tin theo từng vùng. Tuy nhiên, khái niệm trọng yếu áp dụng cho các nhân tố định lượng và định tính và các thủ tục của chuyên gia kiểm toán phải tính đến điều này.

44. Các thủ tục kiểm toán cho phần thông tin theo vùng thường bao gồm các thủ tục phân tích và các thủ tục kiểm toán khác tuỳ theo tình hình.

45. Chuyên gia kiểm toán trao đổi với Ban giám đốc về các phương pháp sử dụng để thu được các thông tin theo vùng, và xác định xem các phương pháp này có thể dẫn đến việc cung cấp thông tin trong thuyết minh theo đúng chuẩn mực kế toán tham chiếu. Trao đổi này cũng nhằm đảm bảo việc áp dụng đúng các phương pháp trên. Để làm được điều này, chuyên gia kiểm toán lấy giá trị của doanh thu chuyển  giao và chi phí giữa các vùng, loại bỏ các khoản phát sinh giữa các vùng , so sánh với kế hoạch và các dự trù khác, chẳng hạn tỷ lệ kết quả kinh doanh trên doanh thu, xem xét lại việc phân bổ tài sản và giá phí giữa các vùng, cũng như xem xét sự phù hợp với các niên độ trước và đảm bảo rằng các thông tin thích hợp đã được cung cấp cho các điểm không phù hợp ghi nhận được.

